	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	TỔ THANH TRA – PHÁP CHẾ
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2016

BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 10/2016

	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy Flexoffice A4 80
	Ram
	05
	

	2
	Bút bi thiên long  027 (xanh)
	Cây
	10
	

	3
	Bút bi thiên long  049 (xanh)
	Cây
	03
	

	4
	Chì chuốt 2 B
	Cây
	05
	

	5
	Bút lông bảng Marker xanh
	Cây
	03
	

	6
	Bút lông bảng Marker đỏ
	Cây
	02
	

	7
	Bút lông dầu
	Cái
	01
	

	8
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	05
	

	9
	Bìa nút F4
	Cái
	10
	

	10
	Bút dạ quang HL 07
	Cây
	05
	

	11
	Băng keo trong VP
	Cuộn
	03
	

	12
	Băng keo trong lớn
	Cuộn
	02
	

	13
	Bút xóa CP 02
	Cây
	01
	

	14
	Xóa giấy Plus 
	Cái
	01
	

	15
	Bấm kim 10
	Cái
	03
	

	16
	Bấm kim S3 (bấm 3)
	Cái
	01
	

	17
	Gỡ kim STR - 01
	Cái
	01
	

	18
	Bấm lỗ TTH 3788
	Cái
	01
	

	19
	Kim bấm số 3
	Cái
	02
	

	20
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	10
	

	21
	Kẹp bướm Echo 19 mm
	Hộp
	02
	

	22
	Kẹp bướm Echo 25 mm
	Hộp
	02
	

	23
	Kẹp bướm Echo 32 mm
	Hộp
	02
	

	24
	Kim kẹp C62
	Hộp
	02
	

	25
	Kéo hoa mai nhỏ
	Cái
	01
	

	26
	Giấy note TTH 3*3
	Xấp
	01
	

	27
	Gôm 526 BT 30
	Cục
	05
	

	28
	Sổ Caro 25*33 200 trang
	Cuốn
	01
	

	29
	Tập 96 trang 
	Cuốn
	10
	

	30
	Pin 3 A
	Cặp
	02
	

	31
	Đồ chuốt 511- 05
	Cái
	03
	

	32
	Ống đựng bút xoay US175
	Cái
	04
	

	33
	Ấm đun nước Inox 5 lít
	Cái
	01
	

	34
	Bình trà Thái
	Bình
	01
	

	35
	Giấy VS An An
	Bịch
	01
	

	36
	Khăn lau bàn
	Cái
	07
	

	37
	Thảm thun
	Cái
	02
	

	38
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	01
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC
	- CÔNG TÁC SINH VIÊN
		Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2016


BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT RẺ TIỀN MAU HỎNG THÁNG 10/2016


	STT
	Tên VPP
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xịt muỗi
	Bình
	03
	

	2
	Chổi cỏ
	Cây
	03
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